	Trường Tiểu học Tứ Cường

Họ và tên:.................................

Lớp:..........................................


	           KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học 2018 - 2019
Môn: Toán – lớp 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)
                         Thời gian: 40 phút




Câu 1:
       a/  Số gồm có năm triệu, ba nghìn và tám chục được viết là:
                  A. 503 038              B.5 030 008            C. 5 003 080           D. 530 008

        b/ Đọc số viết đúng là..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 2: Giá trị của biểu thức   m + n : 7 với m = 343 và n = 756 là:
               A. 157                 B. 451                      C.541                         D. 751
 Câu 3 : Trong các số đo sau, số đo nào là số lớn nhất:

	           A. 7 tấn 5 tạ.
	   B. 7550kg
	   C. 7 tấn 5 yến.
	     D. 7 tấn 5kg.



C©u 4:    Số đo 4km 90 m   =... m. Số thí ch hợp để viết vào chỗ chấm là:
	          A. 490
	         B. 49
	      C. 4900 
	  D. 4090   


 C©u 5:  Góc nào là góc tù ?




         a.


b.



   c.



  d.
Câu 6 :  Đặt tính rồi tính 

        3207048 – 376709                                                    
7884 : 9
	

	

	

	


Câu 7 : 
       Một đội công nhân 2 ngày đầu mỗi ngày sửa được 45 m đường. Ba ngày sau mỗi ngày sửa được 30 m đường. Trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được .............m đường.

Câu 8:  
     Nửa chu vi hình chữ nhật là 79cm. Chiều dài hơn chiều rộng 15 cm. Tính số đo chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9:  Cho hình vẽ sau: 
            A                                  D          Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng……....... 

                                                                 Đoạn thẳng AM không vuông góc với đoạn thẳng
                                                                               ........................................................................................
B             M                                   C                       

Câu 10:  Khi đánh số trang một quyển sách người ta phải ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Vậy quyển sách đó có ..........trang.
 Gi¸o viªn coi thi............................                            Gi¸o viªn chÊm thi.....................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2018 - 2019
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a/ C 
	0,5 điểm 

	
	b/ Năm triệu không trăm linh ba nghìn không trăm tám mươi 
	0,5 điểm 

	Câu 2
	B
	1 điểm 

	Câu 3
	B
	1 điểm 

	Câu 4
	D
	1 điểm

	Câu 5
	c
	1 điểm

	Câu 6
	- Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

( Sai đặt tính trừ 0,2 đ)
	1 điểm

	Câu 7
	36
	1 điểm

	Câu 8
	                                              Tóm tắt
	0,2 điểm

	
	Chiều dài hình chữ nhật là  :

                      ( 79 + 15 ): 2  = 47  ( cm ) 
	0,3 điểm

	
	Chiều rộng hình chữ nhật là :

          47- 15 = 32   ( cm  )                   
	0,3 điểm

	
	                                Đáp số :  47 cm,32 cm 
Lưu ý:     Câu trả lời hoặc phép tính sai không cho điể

	0,2 điểm

	Câu 9
	Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng  AD                                                          
	0,5 điểm

	
	Đoạn thẳng AM không vuông góc với đoạn thẳng AB, DC
	0,5 điểm

	Câu 10

	108

	1 điểm








             Điểm                                                     Lời phê của giáo viên


                                         .              .   


                                                            ………………………………………….............................................................


     


   ………………………                     …………………………………………………………………………………...


                                                                   .


               ……………….                        …………………………………………….......................................................
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